
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3 ngõ 146 Đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

01/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SMART 
MONEY

0202262128

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

5. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính, kế 
toán)

6619(Chính)

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ hoạt động tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, kiểm toán, 
chứng khoán)

7020

8. Quảng cáo
(Không bao gồm: quảng cáo thuốc lá)

7310

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ họp báo)

7320

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
VÀ THƯƠNG MẠI SMART MONEY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART MONEY TRADING AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART MONEY JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0568568566
Email: lienhe@smartmoney.net.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN TRUNG 
HIẾU

Số 48A, Khu nhà 
ở 261 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Nghĩa 
Xá, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

275.000 2.750.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 275.000 2.750.000.000 55,000

0310860071
15

2 TRẦN LÊ 
HƯNG

Số 48A, Khu nhà 
ở 261 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Nghĩa 
Xá, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0310610042
51

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 PHAN THỊ 
THÚY 
QUỲNH

Số 48A, Khu nhà 
ở 261 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Nghĩa 
Xá, Quận Lê 
Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 40,000

0311860011
18

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hải Phòng

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031086007115
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 48A, Khu nhà ở 261 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 48A, Khu nhà ở 261 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG HIẾU Nam

01/10/1986 Kinh Việt Nam

19/06/2024 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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